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Mã hàng Tên hàng ĐVT  Giá bán Ghi chú

120002 Mút phẳng 1cm Tấm 35,000               

120004 Mút phẳng 2cm Tấm 70,000               

120006 Mút phẳng 3cm Tấm 105,000             

120007 Mút phẳng 5 cm Tấm 175,000             

Mút phẳng hàng A màu vàng (KT 1.6x2m) 1cm/tấm 68,000               

Mút phẳng hàng B màu xanh (KT 1.6x2m) 1cm/tấm 90,000               

Mút phẳng hàng C màu hồng (KT 1.6x2m) 1cm/tấm 110,000             

Mút phẳng T50 dày 1cm (KT 1.6x2m) Tấm 115,000             

Mút phẳng K43 dày 1cm (KT 1.6x2m) Tấm 105,000             

Mút phẳng K43 MỀM dày 1cm (KT 1.6x2m) Tấm 95,000               

Mút phẳng K35 dày 1cm (KT 1.6x2m) Tấm 98,000               

Mút phẳng K35 MỀM dày 1cm (KT 1.6x2m) Tấm 93,000               

Mút phẳng K30 dày 1cm (KT 1.6x2m) Tấm 77,000               

Mút phẳng K24 dày 1cm (KT 1.6x2m) Tấm 75,000               

Mút phẳng K25 MỀM dày 1cm (KT 1.6x2m) Tấm 85,000               

Mút phẳng K19 Vàng dày 1cm (KT 1.5*1.9m) Tấm 47,000               

Mút phẳng K19 Xanh dày 1cm (KT 1.5*1.9m) Tấm 49,000               

Mút phẳng D16 dày 1cm (KT 1.6x2m) Tấm 63,000               

Mút phẳng D14 dày 1cm (KT 1.5*1.9m) Tấm 47,000               

Mút phẳng D8 dày 1cm (KT 1.6x2m) 43,000               

120009 Mút góc bẫy âm đen ( 30*30*5 ) Tấm 280,000             

120010 Mút góc bẫy âm tím ( 30*30*5 ) Tấm 280,000             

120011 Mút đầu nấm vàng ( 50*50*5) Tấm 120,000             

120012 Mút đầu nấm xanh ( 50*50*5 ) Tấm 120,000             

120013 Mút gai Đen (50*50*5) Tấm 70,000               

120014 Mút gai luống tán âm đen ( 50*50*5 ) Tấm 85,000               

120033 Mút gai xám Tấm 70,000               

120015 Mút gai đỏ (50*50*5) Tấm 70,000               

120016 Mút gai ghi chống cháy ( 50*50*5 ) Tấm 85,000               

120017 Mút gai luống tán âm tím ( 50*50*5) Tấm 85,000               

120019 Mút gai Tím (50*50*5) Tấm 70,000               

120020 Mút gai trần tán âm tím ( sọc cao thấp ) ( 50*50*5 ) Tấm 85,000               

120021 Mút gai trần tán âm đen ( sọc cao thấp ) ( 50*50*5 ) Tấm 85,000               

120022 Mút gai vàng (50*50) Tấm 70,000               

120023 Mút gai xanh chống cháy ( 50*50*5) Tấm 85,000               

120024 Mút gai luống tán âm xanh ( 50*50*5) Tấm 85,000               

120025 Mút trứng 3cm vàng, xám, đỏ, xanh K20 Tấm 190,000             

120026 Mút trứng 3cm xám  K15 Tấm 130,000             

120027 Mút trứng 5cm vàng, xám, đỏ, xanh K20 Tấm 290,000             

120028 Mút trứng 5cm xám K15 Tấm 210,000             

120029 Mút trứng chống cháy 3cm Tấm 420,000             

120034 Mút trứng chống cháy 5cm ( KT 1.6 x 2m) Tấm 590,000             

120031 Mút ép 3cm Tấm 180,000             

MÚT TRỨNG
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MÚT PHẲNG PHỔ THÔNG

MÚT HÌNH

BẢNG GIÁ MÚT TIÊU ÂM

MÚT PHẲNG TỶ TRỌNG CAO (bán theo độ dày 1cm)

MÚT PHẲNG ABC BỌC SOFA, ĐỆM



120032 Mút ép 5cm Tấm 300,000             
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